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QUY TRÌNH
Liên thông thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2127 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy trình này quy định cách thức, trình tự, trách nhiệm thực hiện và cơ chế phối hợp liên thông giải quyết các thủ tục hành chính thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với:
1. Công an tỉnh và một số phòng, ban trực thuộc Công an tỉnh;
2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng (bao gồm: các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện).

3. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
Điều 3. Giải thích từ ngữ và viết tắt

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng: quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi tại điểm d Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng năm 2020).
2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành gồm: Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải.
3. Cơ quan chủ trì là Cơ quan chuyên môn về xây dựng.
4. Cơ quan phối hợp là Công an tỉnh.
5. Thẩm duyệt thiết kế về PCCC gồm: Thẩm duyệt thiết kế cơ sở; Thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

6. Thẩm định thiết kế xây dựng gồm: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
7. Thời gian quy định ở Quy trình này là: ngày làm việc (không tính các ngày nghỉ theo quy định).

8. Từ ngữ viết tắt:

a) Phòng cháy và chữa cháy: PCCC

b) Ủy ban nhân dân: UBND.

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: UBND cấp huyện.

Điều 4. Nguyên tắc, mục đích liên thông giải quyết thủ tục hành chính
1. Quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính là quy trình tự nguyện; tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện. Việc liên thông giải quyết thủ tục hành chính phải bảo đảm nguyên tắc: cùng đối tượng thực hiện, cùng thẩm quyền giải quyết và cùng thời điểm thực hiện. Khi không lựa chọn thực hiện quy trình liên thông; tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ độc lập tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của các cơ quan (đối với cơ quan chuyên môn về xây dựng thì nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bằng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn; đối với Công an tỉnh thì nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bằng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn). 
2. Việc thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính phải bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật.
3. Thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính nhằm mục đích rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng trong cung cấp dịch vụ công.
Chương II

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG
Điều 5. Tiếp nhận, kiểm tra, chuyển giao hồ sơ
1. Tổ chức, cá nhân nộp đồng thời cùng một lúc hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng và hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của cơ quan chủ trì thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bằng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn 
Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy trình này.
2. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm kiểm tra thành phần, số lượng, tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đảm bảo thì chuyển về đơn vị phối hợp để xử lý ngay trong ngày tiếp nhận (trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 16 giờ thì ngay buổi sáng ngày làm việc hôm sau phải chuyển hồ sơ đến đơn vị phối hợp để xử lý); nếu hồ sơ chưa đảm bảo thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo quy định.
Điều 6. Trình tự và thời gian giải quyết hồ sơ
1. Thời gian:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp tiến hành xử lý theo quy định; việc thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo nguyên tắt thẩm định song song, đồng thời. Tổng thời gian thực hiện cụ thể như sau:

a) Đối với thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:
- Công trình nhóm B: 25 ngày
- Công trình nhóm C: 15 ngày

b) Đối với thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: 
- Công trình cấp II, III: 30 ngày 
- Công trình còn lại: 20 ngày

2. Kết quả:

a) Đối với thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:
- Cơ quan chuyên môn về xây dựng: Văn bản Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế trình thẩm định có đóng dấu thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

- Công an tỉnh: Văn bản góp ý giải pháp về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở

b) Đối với thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:

- Trong trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC, cơ quan chủ trì sẽ tổng hợp vào Văn bản thông báo kết quả thẩm định.

- Trong trường hợp hồ sơ thiết kế không đảm bảo yêu cầu, Công an tỉnh gửi Chủ đầu tư và cơ quan chủ trì văn bản kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về hồ sơ thiết kế. Căn cứ vào văn bản kiến nghị điều chỉnh của Công an tỉnh, cơ quan chủ trì sẽ trả hồ sơ để Chủ đầu tư điều chỉnh bổ sung. Sau khi hoàn thiện, Chủ đầu tư sẽ nộp lại hồ sơ tại cơ quan Chủ trì; thời gian giải quyết sau khi Chủ đầu tư nộp lại được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
Điều 7. Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về PCCC
Trong thời hạn 05 ngày (đối với thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng), 10 ngày (đối với thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) kể từ khi nhận hồ sơ từ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp phải có kết quả thẩm duyệt gửi về cơ quan chủ trì để tổng hợp.

Cơ quan phối hợp ngoài việc gửi kết quả cho cơ quan chủ trì, có trách nhiệm gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng theo thời gian quy định.
Điều 8. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp tất cả các kết quả thẩm định thiết kế xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về PCCC, thông báo kết quả thẩm định đối với dự án, công trình, gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định.
Tùy theo hình thức nộp hồ sơ của tổ chức, cá nhân, cơ quan Chủ trì có thể tiến hành trả kết quả theo các hình thức sau: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bằng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.thuathienhue.gov.vn.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Điều khoản áp dụng
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Quy trình này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
2. Các nội dung khác không quy định trong Quy trình này được thực hiện theo quy định pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn cùng một lúc nộp các loại phí thẩm định cho các thủ tục hành chính đề nghị giải quyết liên thông theo Quy trình này hoặc nộp phí theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng phí thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Công an tỉnh có trách nhiệm cập nhật quy trình này vào Hệ thống thông tin TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; phối hợp với đơn vị có liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về các nội dung, chất lượng thẩm định chuyên môn; phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bảo đảm tiến độ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Quy trình này.
3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quy trình này để xây dựng Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cụ thể, phù hợp và niêm yết công khai.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, các nhân kịp thời phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

